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QUYẾT ĐỊNH

V/v duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Phú Thọ                        giai đoạn 2009 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2740/QĐ-BNN-KL ngày 20/9/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Văn bản số 2963/BNN-KL ngày 26/10/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Đề án giao rừng, cho thuê rừng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 67/TT-SNN-KL ngày 22/4/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2010 với những nội dung chủ yếu sau:

I - Đánh giá công tác giao rừng, giao đất lâm nghiệp trong thời gian qua

1.1. Kết quả đạt được:

- Chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua đã được chú trọng, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế được giao đất, giao rừng, yên tâm đầu tư phát triển rừng.

- Sau khi thực hiện chính sách giao đất, giao rừng, người dân sống trên địa bàn lâm nghiệp, làm nghề rừng được hưởng lợi các chính sách ưu tiên, hỗ trợ của Nhà nước, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, xóa đói giảm nghèo khu vực miền núi.

1.2. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp còn thiếu chặt chẽ và còn bất cập: Giao rừng chưa gắn với giao quyền sử dụng đất lâm nghiệp; hồ sơ giao rừng chưa thống nhất với hồ sơ giao đất; nhiều diện tích được giao còn trùng chéo và chưa xác định rõ được trên bản đồ và trên thực địa dẫn đến tình trạng tranh chấp đất lâm nghiệp; giao đất rừng theo nhóm hộ dẫn đến thiếu chủ động, tích cực trong đầu tư, khó khăn trong vay vốn; giao rừng chỉ thực hiện giao về diện tích, chưa đánh giá được chất lượng và giá trị rừng; một số kết quả giao rừng trước đây phải điều chỉnh lại sau rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng,…

- Tiến độ thực hiện giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp còn chậm.

1.3. nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác giao rừng, giao đất lâm nghiệp chưa được chú trọng, làm thường xuyên.

- Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước lĩnh vực lâm nghiệp còn hạn chế, nhất là ở cơ sở.

- Chủ trương, chính sách của Nhà nước còn mang tính định hướng, thiếu cụ thể dẫn đến triển khai lúng túng, khó thực hiện.

II - Nội dung đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2010.

1. Mục tiêu:

- Hoàn thành thủ tục giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp đối với 43.370,3 ha (gồm: 28.772,5 ha rừng tự nhiên; 14.597,8 ha rừng trồng) vào năm 2010 để tổ chức quản lý bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng.

- Cho thuê một số khu rừng cảnh quan phục vụ phát triển du lịch.

2. Yêu cầu:

- Giao rừng gắn với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng;

- Giao rừng phải tiến hành đồng thời với giao đất lâm nghiệp, những diện tích rừng chưa có điều kiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp thì tiến hành giao quyền sử dụng trước và có quy chế quản lý, chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo bình đẳng giữa các thành phần kinh tế tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc tại chỗ, các hộ gia đình và cộng đồng thôn bản địa phương còn khó khăn để cải thiện đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo trong các vùng lâm nghiệp trọng điểm.

3. Nhiệm vụ:

- Rà soát, thống kê, phân loại và xác định để đảm bảo cơ sở cân đối nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng tới các chủ quản lý, sử dụng rừng.

- Xác định cụ thể các khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên nhận rừng, cho                 thuê rừng.

- Hoàn thiện các cơ chế chính sách và thống nhất về công tác giao rừng, cho thuê rừng; ban hành quy trình, quy phạm kỹ thuật trong đánh giá tài nguyên rừng; có quy định cụ thể, dễ áp dụng về các cơ chế hưởng lợi và cơ chế quản lý, giám sát sau giao rừng, cho thuê rừng.

4. Các giải pháp chủ yếu:

4.1. Cụ thể hóa cơ chế chính sách, cơ chế hưởng lợi trong giao rừng, cho thuê rừng:

- Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác giao rừng, cho thuê rừng.

- Xây dựng cơ chế chính sách để tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Quy định chế độ quản lý hồ sơ giao và thuê và đảm bảo cụ thể, rõ ràng, dễ  áp dụng, đáp ứng hiệu quả cho các hoạt động của công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

4.2. Xác định hiện trạng:

- Xác định các lâm phận rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất                   ổn định.

- Rà soát, xác định hiện trạng diện tích rừng hiện có, diện tích rừng đã giao, cho thuê, khoán bảo vệ đến lô trạng thái, loại rừng, chất lượng rừng; các chủ rừng, chủ quản lý, các đối tượng có nhu cầu nhận rừng, thuê rừng.

- Xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, căn cứ hiện trạng tài nguyên rừng và nhu cầu nhận rừng, thuê rừng, ưu tiên đối tượng là rừng sản xuất hiện chưa có chủ quản lý thực sự.

4.3. Xác định hạn mức rừng được giao, cho thuê và các đối tượng nhận rừng

a) Hạn mức giao rừng, cho thuê rừng:

- Hộ gia đình và cá nhân tùy thuộc vào quỹ đất của mỗi địa phương và nhu cầu của các hộ, UBND cấp huyện quyết định giao rừng, tối đa không quá 30ha/hộ.

- Đối với cộng đồng dân cư thôn, làng, bản, ấp căn cứ vào quỹ rừng thực tế của địa phương và nhu cầu của cộng đồng, UBND cấp huyện xem xét năng lực của cộng đồng để quyết định quy mô diện tích rừng giao cho cộng đồng theo thẩm quyền.

- Đối với các chủ rừng khác, trên cơ sở quỹ đất và quỹ rừng của từng địa phương, UBND các cấp căn cứ vào nhu cầu thực tế và năng lực của chủ rừng để quyết định hạn mức giao rừng.

- Trong điều kiện thực tế của tỉnh, mức bình quân chung để tiến hành lập hồ sơ giao rừng đối với hộ gia đình là 1,6ha/hộ.

b) Đối tượng được nhận rừng: Căn cứ vào hiện trạng quản lý, sử dụng rừng ở địa phương, đối tượng nhận rừng được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Hộ gia đình, cá nhân thường trú tại địa phương.

- Hộ gia đình, cá nhân đã gắn bó lâu đời hoặc canh tác ổn định tại những               khu vực rừng cụ thể ở địa phương, không có tranh chấp, được cộng đồng dân cư thừa nhận.

- Cộng đồng dân cư thôn được giao những khu rừng thiêng, rừng bảo vệ nguồn nước hoặc những khu rừng đã gắn bó lâu đời với cộng đồng.

- Đơn vị vũ trang đóng quân ở gần rừng và trong rừng.

- Các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

- Các doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức khác.

c) Đối tượng rừng được giao, cho thuê: Toàn bộ rừng tự nhiên và rừng trồng bằng kinh phí Nhà nước thuộc rừng phòng hộ sau khi rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng được chuyển sang rừng sản xuất, cụ thể:

- Diện tích rừng nằm trên đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tiếp tục giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cộng đồng đang quản lý rừng.

- Diện tích đã giao hoặc cho thuê nhưng chưa tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tiến hành hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Một số diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phân tán (giao cho doanh nghiệp, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân).

- Diện tích rừng cho UBND các cấp đang quản lý.

5. Nhu cầu vốn đầu tư:

5.1. Kinh phí thực hiện giao rừng: 13.797.000.000,0 đồng. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước 6.898.500.000,0 đồng, chiếm 50%; vốn của chủ rừng đóng góp 6.898.500.000,0 đồng, chiếm 50%.

Phân kỳ đầu tư như sau:

Năm 2009: 7.619.240.000,0 đồng.

Năm 2010: 6.177.760.000,0 đồng.

5.2. Nguyên tắc thực hiện

5.2.1. Kinh phí thực hiện giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp và đóng góp của các chủ rừng (hộ gia đình, doanh nghiệp…) và được sử dụng theo các quy định hiện hành.

5.2.2. Ngân sách Nhà nước cấp cho các hoạt động:

- Công tác giao rừng đối với rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách.

- Xây dựng tài liệu phục vụ công tác giao rừng.

- Rà soát quy hoạch, xác định hiện trạng tài nguyên rừng và diện tích rừng, đất lâm nghiệp đã giao, khoán quản lý bảo vệ và các chủ rừng, đối tượng                      nhận rừng.

- Tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác giao rừng.

- Triển khai thí điểm ở một số địa phương; xây dựng quy mô giao rừng.

5.2.3. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ (theo tỷ lệ hỗ trợ trong Đề án giao rừng toàn quốc) cho các tổ chức, cộng đồng thôn bản, hộ gia đình, cá nhân nhận rừng và hỗ trợ cho việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Hỗ trợ 40% kinh phí để thực hiện giao 01ha rừng tự nhiên là rừng sản xuất, 100% kinh phí cho 01ha là rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách cho hộ gia đình và cộng đồng thôn bản nhận rừng.

- Hỗ trợ 50% kinh phí để thực hiện giao 01ha rừng tự nhiên là rừng sản xuất, 50% kinh phí cho 01ha là rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách cho tổ chức kinh tế khác nhận rừng.

5.2.4. Chủ rừng đóng góp: Chủ rừng là các doanh nghiệp Nhà nước hiện đang quản lý, sử dụng diện tích rừng sản xuất; các chủ rừng khác đã nhận rừng (rừng trồng bằng vốn ngân sách Nhà nước hoặc rừng sản xuất là rừng tự nhiên) để sản xuất kinh doanh.

- Mức đóng góp như sau:

+ Chủ rừng đóng góp 100% kinh phí để thực hiện giao rừng tự nhiên là rừng sản xuất và rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách khi chủ rừng là các doanh nghiệp có nhu cầu nhận rừng.

+ Chủ rừng đóng góp 50% kinh phí để thực hiện giao rừng tự nhiên là rừng sản xuất khi chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng thôn bản có nhu cầu nhận rừng.

+ Chủ rừng đóng góp 60% kinh phí để thực hiện giao rừng tự nhiên là rừng sản xuất khi chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng thôn bản có nhu cầu nhận rừng.

(Mức hỗ trợ từ ngân sách để thực hiện giao rừng tính bình quân 50%, chủ rừng đóng góp 50%).

5.2.5. Ưu tiên đầu tư cho các huyện có nhiều rừng

5.2.6. Nguồn vốn bổ sung hàng năm thuộc chi sự nghiệp kinh tế ngoài chi phí hành chính

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở nội dung Đề án được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm lập dự án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2010, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành, thị; các sở ban, ngành có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.
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